ĐÁP ÁN TOÁN LỚP NĂM - ĐỀ 1
1. Đặt tính rồi tính:
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2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :

 

	a. 8m 5dm = 8,5 m

b. 23m2  4dm2 = 23,04 m2
	c. 7hm2 5 m2 = 700,05 dam2
d. 900cm2 = 0,09 m2


3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:



	   a. D, b. B, c. C; d. A


4. Tìm x:


 
	    
25,92 : x   =   43,2 

                       x  = 25,92 : 43,2
                        x = 0,6
	                            x – 27,7 =  35,51


                             x = 35,51 + 27,7

                                        x = 63,21

	5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m, chiều rộng bằng  eq \f(1,4)  chiều dài, trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 62,5%. Tính diện tích đất làm nhà. 
	Giải:

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:                    

       26 : 4 = 6,5 (m)                                                 

Diện tích mảnh đất là : là:                                       

      26 x  6,5 = 169 (m2)                                          

Diện tích đất làm nhà là:                                         

   169 : 100 x 62,5 = 105,625 (m2)                            

                    Đáp số : 105,625 m2                             



6. Tính bằng cách thuận tiện nhất : 

6,8 x 115,2 – 6,8 x 15,2 =  6,8 x (115,2 –15,2)  
  
                            = 6,8 x 100 = 680 
ĐÁP ÁN TOÁN LỚP NĂM - ĐỀ 2
	1.    Số dư của phép chia là:

	        A. 5          B. 0,5   
	                C. 0,05   
	D. 0,005 

	2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :                                                                  

a. 25,84   x   0,1 = 2,584

b. 32,5  :  100 =  0,325


	   c. Anh Nam  cao 1,81m. Chị Mai cao 1620mm. Vậy chị Mai thấp hơn anh Nam 0,19 m.


3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :            

	a. 8m 5dm = 8,5 m

b. 23m2  4dm2 = 23,04 m2
	c. 7hm2 5 m2 = 700,05 dam2
d. 900cm2 = 0,09 m2

	4. Đặt tính rồi tính:                                                                                                 
39,7  +  46,18  

            39,7  

46,18  

85,88

95,6  -  27,35

            95,6  

            27,35

68,25

31,05  x  2,6  

31,05  

     2,6  

18630

            6210

            80,730

51,5  :  2,5

51,5    2,5

           150      20,6

               0


	
	
	

	5 a. Tìm x:       
25,92 : x   =   43,2 
             x  = 25,92 : 43,2
               x = 0,6
	b. Tính giá trị của biểu thức:                                                                                                                                                                          

54,4 : 3,2 – 5,3 x 0,6

= 17 – 3,18     

= 13,82          


6.                                                       Bài giải

                                       Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật : 

                                                         25 x 
[image: image1.wmf]5

3

 = 15 (m) 

                                        Diện tích mảnh đất hình chữ nhật:

                                                         25 x 15 = 375 (m2.)
                                        Diện tích đất làm vườn : 
                                                          375 – 112,5 = 262,5 (m2 )

                    Tỉ số phần trăm giữa diện tích để làm vườn so với diện tích của mảnh đất: 

                                             262,5 : 375 = 0,7 = 70 %                                                                             

                                                           Đáp số: 70 %

7. Trong hình bên , các ô vuông ở hình A và hình B bằng nhau. Biết chu vi hình A bằng 48cm. Tính chu vi hình B.


[image: image2]
Bài giải:

           Chu vi hình A là tổng độ dài 16 cạnh hình vuông.

           Chu vi hình B là tổng độ dài 20 cạnh hình vuông.

           Cạnh hình vuông nhỏ dài là:                                      


            48 : 16 = 3 (cm)

           Chu vi hình B là:                                                         


           3 x 20 = 60 (cm)



    Đáp số: 60 cm

 8. Viết tiếp vào chỗ chấm :

a. Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 3,7dm và chiều cao 4,3dm là : 3,7 x 4,3: 2 = 7,955dm2
b. Tìm một số khi biết 35% của nó là 49 :       49 x 100 : 35 = 140 

c. Một người bán hàng bỏ ra 80000 đồng tiền vốn và bị lỗ 6%. Vậy số tiền bị lỗ là:

                                                 80000 : 100 x 6 = 4800 (đồng) 

d. Khối lớp 5 của một trường tiểu học có 250 học sinh, trong đó có 52% là học sinh nữ.  Khối lớp 5 của trường đó có số HS nữ là : 250 : 100 x 52 =  130 (học sinh)
ĐÁP ÁN TOÁN LỚP NĂM - ĐỀ 3
	A. Trắc nghiệm:

a- C; b- B; c- A; d- A

B. Tự luận:

1. Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu) : 

a) Mẫu: 
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 = 25 %        
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= 15 %  ;                       
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=  20 %;          
[image: image10.wmf]72

600

 = 
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=  12 % 

b) Mẫu: 0,57 …= 57 % 

0,23 = 23% ;              0,123 = 12,3% ;             1,47 = 147 %;           0,9 = 90%

2. Tính:

  Kết quả:         a.  58%;                 b. 55%                c. 84%;                         d. 32%  


3. Tìm tỉ số phần trăm của hai số:

  a. 8 và 32                                                  b. 17 và 85

      8 : 32 = 0,25 = 25%                                   17 : 85 = 0,2 = 20%

4. Trung bình xay xát 1 tấn thóc thu được 800kg gạo. Dùng máy tính bỏ túi tính số gạo thu được khi xay xát thóc và viết vào bảng sau:

	Thóc (kg)
	Gạo (kg)
	Thóc (kg)
	Gạo (kg)

	100
	80
	150
	120

	450
	360
	570
	456

	879
	703,2
	1275
	1020

	4500
	3600
	3600
	2880


5. 
                                                                        Bài giải:

a. Tỉ số phần trăm của tiền bán hàng và tiền vốn là:

728 000 : 650 000 = 1,12 = 112%.

                                   b. Coi số tiền vốn là 100% thì người đó được lãi là:

112% – 100% = 12%

                                               Đáp số: a. 112%  b. 12% 

6.
Bài giải:

                                      Số tiền lãi sau một tháng là :

                                         6 000 000 : 100 x 0,58 = 34 800 (đồng)

                                      Cả số tiền gửi và tiền lãi sau một tháng là:

                                         6 000 000 + 34 800 = 6 034 800 (đồng)

                          Đáp số: 6 034 800 đổng.

7. 

Bài giải

Trước khi bán gạo, cửa hàng có số tấn gạo là:

240 : 12,5 x 100 = 1920 (kg)

1920kg = 1,92 tấn

                                                                         Đáp số: 1,92 tấn gạo

8. Hãy nêu tên đáy và đường cao tương ứng trong mỗi hình tam giác dưới đây:
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Đáy : AB                                       Đáy : EG                                        Đáy : PQ          

Đường cao: CH                             Đường cao: DK                             Đường cao: MN                             
	ĐÁP ÁN TOÁN LỚP NĂM - ĐỀ 4
1. Đặt tính rồi tính: 

13,6 + 180
             90,203 – 24,086         26,7 x 1,5
13,6

         +180

          193

6

            90,203

- 24,086

            66,117

       26,7

 x    1,5  

        1335

        267

      40,05

  271,43   
17 

  101         15,96

    164

      113

         11

    2.       140 : 2,8 – 2,3 = 50 – 2,3 

                                   =  47,7

      9,3 :  3,1 x 2,7 = 3 x 2,7 

                              =  8,1


	3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:






a. D   b.  A    c. D   d. C
4. Tìm y:








            
                         y  x  2   =    eq \f(2,3)  

                                    y= eq \f(2,3) :2    
                                   y =  eq \f(1,3)                                                                                                          

                          y  :  7   =  13,8


                       y   =  13,8 x 7  
                                  y  =  96,6         
5. 
       Chiều rộng đám đất hình chữ nhật là:                  

                17,5 : 5 x 3= 10,5 (m)                         
       Diện tích đám đất hình chữ nhật là:     
             17,5  x   10,5= 183,75 (m2 )                  

       Diện tích trồng hoa là:                                        

             183,75 : 100 x  40 = 73,5(m2 )                         

                                            Đáp số : a) 183,75 m2 

                                                           b) 73,5 m2      

6. Tính bằng cách thuận tiện nhất:      

                          57 x 0,1 x 100 x (2,5 x 4 - 10) =  57 x 0,1 x 100 x ( 10 – 10) 

                                                                           =   57 x 0,1 x 100  x       0      








   =    0                                       



	ĐÁP ÁN TOÁN LỚP NĂM - ĐỀ 5
Bài 1. HS tự đặt tính:

Kết quả: a. 754,58       b. 47,343          c. 3045,48                d. 56

Bài 2. Viết các tỉ số phần trăm sau thành phân số tối giản:
4 % = 
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 = 
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  ;          64 % = 
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Bài 3. Tìm x:
a) 4,75 + x  = 2,4 x 5,6                             
                 d) x : 6,4 = 34,7 – 23,85
     4,75 + x = 13,44                                                              x : 6,4 = 10,85
                x = 13,44 - 4,75                                                            x = 10,85 x 6,4
                x = 8,69                                                                        x = 69,44
a. Bài 4.

b.  Tỉ số phần trăm của hai số 25 và 80 là: 
                25 : 80 = 0,3125 = 31,25%
c.  60% của 30 là:
               30 : 100 x 60 = 18 (hay 30 x 60 : 100 = 18)
d.  Số đó là:
              1445 x 100 : 85 = 1700 (hay 1445 : 85 x 100 = 1700) 
                        Đáp số: a. 31,25%;    b. 18;   c. 1700
Bài 5.                                         Bài giải
a.  Tỉ số phần trăm của tiền bán hàng và tiền vốn là:
             728 000 : 650 000 = 1,12
             1,12 = 112%.
a. Coi số tiền vốn là 100% thì người đó được lãi là:
            112% – 100% = 12%
                      Đáp số: a) 112%                b) 12% 

Bài 6.                                         Bài giải :
          Số tiền lãi sau một tháng là :
            6 000 000 : 100 x 0,58 = 34 800 (đồng)
         Cả số tiền gửi và tiền lãi sau một tháng là:
           6 000 000 + 34 800 = 6 034 800 (đồng)
                   Đáp số: 6 034 800 đổng.
Bài 7.                                       Bài giải
          Trước khi bán gạo, cửa hàng có khối lượng gạo là:
            240 : 12,5 x 100 = 1920 (kg)
                    1920kg = 1,92 tấn

                   Đáp số: 1,92 tấn

	         B.   18 em
	        C.   28 em
	          D.   22 em

	ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT LỚP NĂM - ĐỀ 1
Câu 1. Bé Thủy đã chọn mua món quà gì?

A. Một chú gấu bông



B. Búp bê trong cửa hàng

C. Búp bê của bà cụ



D. Đồ chơi xếp hình

B

a) váy khâu bằng mụn vải xanh, mặt độn bông.

b) bím tóc được tết nơ đỏ xanh.

c) hai má phúng phính đỏ hồng.

d) hai mắt chấm mực không đều nhau.

Câu 2. Những cô búp bê trong câu chuyện có đặc điểm gì? Nối từng ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B để được ý đúng.

A

1. Búp bê trong cửa hàng

2. Búp bê của bà cụ

Câu 3. Dựa vào bài đọc, điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống trước các câu sau:

a. S, b. S, c. Đ, d. Đ

Câu 4. Vì sao bé Thủy lại chọn mua búp bê vải của bà cụ? chọn D
Câu 5. Em có suy nghĩ gì về nhân vật bé Thủy trong câu chuyện trên?

Thủy là một cô bé tốt bụng, nhân hậu, biết yêu thương và quan tâm mọi người.

HS có thể trả lời theo suy nghĩ của mình.

Câu 6. Theo em, mẹ bé Thủy sẽ nói với bé điều gì sau khi nghe câu trả lời của bé ở cuối câu chuyện?
Theo em, mẹ sẽ nói với Thủy: “Con là một cô bé ngoan, biết quan tâm và giúp đỡ mọi người. Mẹ tự hào về con.”   HS có thể trả lời theo cách riêng của mình.

Câu 7. Từ “đứng” trong câu nào dưới đây được dùng theo nghĩa gốc?

A. Đi đến góc phố, bé Thủy thấy một bà cụ tóc bạc đứng bán những con búp bê bằng vải bày trên mặt thúng.

Câu 8. Trong câu “Trời rét vậy mà bà không được ở nhà.”, có thể thay từ “rét” bằng từ nào?

A. lạnh lùng

     B. lạnh giá

C. lạnh nhạt

       D. lạnh tanh

Câu 9. Tìm từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:


Chúng ta cần bảo vệ hệ sinh thái quanh ta để mọi vật đều được sống hài hòa, tự nhiên, trong đó các sinh vật được an toàn.

Câu 10.Khoanh tròn các cặp từ quan hệ và xác định chủ ngữ – vị ngữ của mỗi vế trong các câu sau:
 a) Tuy  đất đai / khô cằn  nhưng   hoa / vẫn cứ mọc lên. 

                 CN        VN                   CN             VN

 b)  Nếu   Nam / kiên trì luyện tập   thì    cậu ấy / sẽ trở thành một vận động viên giỏi.
                 CN            VN                           CN                      VN
ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT LỚP NĂM - ĐỀ 2

1. Hòa muốn làm chiến sĩ

    Ra tận ngoài đảo xa

     trường sa hay phú quốc
    Côn đảo hay cát bà.

Hòa thường hay dậy sớm

Rủ an đi leo đồi

Chiến sĩ cần sức khỏe

Cô lan đã dạy rồi.

Nhưng có điều phiền toái

Xa mẹ thật là buồn

Chiến sĩ hòa ngẫm nghĩ

Chắc cho mẹ cùng đi.


Xuân Thảo
trường sa → Trường Sa

phú quốc → Phú Quốc

Côn đảo → Côn Đảo

cát bà  → Cát Bà

an  → An 
          lan  →  Lan             hòa  → Hòa

2. - vàng : vàng giòn, vàng hoe, vàng óng, vàng mượt, vàng ối, vàng xuộm,…
  dàng : dễ dàng, dịu dàng, dềnh dàng…

- vỗ : vỗ tay, vỗ về, vỗ vai,…;    dỗ : dỗ dành, dỗ ngọt, dỗ con…

3. Điền ong hay ông vào chỗ (…) (lưu ý: kèm theo dấu thanh phù hợp)

a. Gạo trắng nước trong                  
d. Của một đồng công một nén.

b. Phong ba bão táp.
e. Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy.

c. Lạy ông tôi ở bụi này.
g. Phủ xanh đất trống đồi trọc.

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 
1. Từ nào không thuộc nhóm trong mỗi dãy từ sau?

a. Nhóm từ có tiếng bảo với nghĩa là giữ gìn: C
b. Nhóm từ có tiếng sinh với nghĩa là sống: B
2. Câu “Bố mẹ ơi, bố mẹ không hoàn hảo nhưng con rất yêu bố mẹ!” thuộc kiểu câu gì?  B
3. Nối từ ở cột A với nghĩa phù hợp ở cột B:

Cột A

phúc đức

phúc hậu

phúc lộc

Cột B

Có lòng thương người, hay làm điều tốt cho người khác.

Gia đình yên ấm, tiền của dồi dào.

Điều tốt lành để lại cho con cháu.

4. Điền quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống:
a. Bố, mẹ và chị gái tôi đều thích nấu ăn.

b. Bố đã dạy tôi bài học về lòng yêu thương và sự cảm thông.

c. Nhàn bỗng không thấy buồn mà chỉ thấy ngạc nhiên.

d. Lâm tự trách mình, nếu không bày trò trêu bạn thì bây giờ Nguyệt đã không rơi vào tình cảnh như thế này.

III. TẬP LÀM VĂN:

Gợi ý: Nội dung bài viết cần nêu được những ý cơ bản sau:

- Giới thiệu tên sách, tên tác giả, hoàn cảnh ra đời (nếu có).

- Miêu tả cuốn sách (về kích thước, hình dạng, miêu tả được hình ảnh bên ngoài bìa sách,…)

- Giới thiệu được nhân vật trong câu chuyện, tóm tắt sơ lược nội dung của cuốn sách đó.

- Cảm nhận của em về nhân vật, về nội dung câu chuyện mà cuốn sách muốn truyền tải từ đó rút ra bài học.

Bài viết phải đảm bảo được các yêu cầu về dùng từ đặt câu, diễn đạt, trình bày…

	

	ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT LỚP NĂM - ĐỀ 3

I. Chính tả : 
 Điền từ có tiếng chứa vần iêm, im, iêp, ip vào các chỗ chấm sau.
- Lúa chiêm đã lấp ló đầu bờ.
- Lãn Ông là một người có trái tim nhân hậu.
- Súng kíp là một loại súng đi săn của người dân tộc.
- Cuộc thi được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.
II. Luyện từ và câu: 
1. Tìm các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với các từ sau.

Từ

Đồng nghĩa

Trái nghĩa

Trung thưc

thành thực, thành thật, thật thà, chân thật,...

dối trá, gian dối, gian manh, xảo quyệt,...

Nhân hậu

nhân ái, nhân từ, nhân đức, phúc hậu,...


bất nhân, độc ác, bạc ác, tàn nhẫn,...

Cần cù

chăm chỉ, chuyên cần, chịu khó, tần tảo,...

lười biếng, lười nhác,...

Dũng cảm

anh dũng, mạnh dạn, gan dạ, bạo dạn,...

nhát gan, nhát cáy, hèn yếu, bạc nhược,...

2. Đây là các từ: a. Đồng nghĩa
3. Câu kể sau đây thuộc kiểu câu gì?- Ai thế nào?
4. Xác định chủ ngữ trong câu sau.

            Những mương lúa quanh năm khát nước được thay dần bằng ruộng bậc thang.


                            Chủ ngữ

5.a. Từ miêu tả một dòng sông( suối, kênh)  đang chảy : hiền hòa, cuồn cuộn…

b. Tìm từ miêu tả làn da của một cụ già : nhăn nheo, đen sạm, đầy vết chân chim,…

- Hs tự đặt câu.

III. Tập làm văn:

          Đề bài: Hãy tả hình ảnh một bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân.

Gợi ý :
1.Mở bài : Giới thiệu bác sĩ em định tả( Tên bác sĩ ? Hoàn cảnh em gặp bác sĩ đó…)

2.Thân bài
a. Tả hình dáng : ( dáng người, nước da, mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt, đôi môi, trang phục, giọng nói,…).

b.Tả hoạt động :
- Luôn mỉm cười chào khi khám bệnh.
- Một số hoạt động khám bệnh( đặt ống nghe kiểm tra nhịp tim, phổi ;  kẹp nhiệt độ ;  đo huyết áp ; tiêm thuốc…)
- Vừa khám và luôn hỏi han, động viên bệnh nhân. Cử chỉ thật ôn tồn thân thiết
- Dặn dò mọi người uống thuốc đúng giờ, ăn uống đầy đủ…
3.Kết bài.
- Tình cảm của em đối với bác sĩ.
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1. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng:


Trung Quốc tạm ngừng thông quan do dịch vi-rút cô-rô-na hoành hành.

2. d) Cả a và c

3. 
c) Họ có nguy cơ bị phá sản bởi không bán được hàng.

4. Dựa vào nội dung bài đọc và hiểu biết của mình, xác định những thông tin dưới đây Đúng hay Sai :a) Sai   b) Đúng   c) Sai    d) Đúng

5. Vì sao các tài xế công-ten-nơ không quay về trả lại hoa quả cho bà con nông dân còn mình sớm được đoàn tụ với gia đình?

Họ ở lại vì tình người. Họ đều nghĩ đến sự “mất mùa” của nông dân và chủ hàng sẽ có nguy cơ phá sản. (HS có thể trả lời ý tương tự)
6. Em có suy nghĩ gì về các tài xế công-ten-nơ?

Họ là những người chịu thương chịu khó, biết nghĩ đến cho người khác, biết sống yêu thương, đùm bọc. (HS có thể trả lời có ý tương tự)
7. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:


a) Họ/ đã đi xuyên Tết, cả tháng không ở nhà với gia đình , ai / cũng muốn về.
      CN1                                 VN1                                          CN2         VN2


b) Chúng tôi / không thể bỏ cuộc

            CN              VN


c) Các tài xế và phụ xe / phải tự đi tìm đồ ăn, thức uống để bám trụ giữa trời giá lạnh.

                CN                                                 VN


d) Chúng tôi/ không thể quay về, chúng tôi/ không thể bỏ cuộc, tất cả /ở lại vì tình người.

              CN1                VN1              CN2                VN2               CN3       VN3
8. Ghi lại 3 từ láy có trong bài đọc: 

Nhộn nhịp, ồn ào, khó khăn, mênh mông.
9. Tìm tên một số cửa khẩu quốc tế đường bộ ở phía Bắc Việt Nam trong bảng sau:

Lào Cai, Móng Cái, Hữu Nghị, Tân Thanh.
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	I – CHÍNH TẢ:

1. Điền vào chỗ trống:

a) r, d hoặc gi: dành quà cho bé, giành chiến thắng, đọc rành mạch.

b) iêm hoặc im:  lúa chiêm, tổ chim, tiêm thuốc,  quả tim
c) iêp hoặc ip: rau diếp, buồn ngủ díp mắt, chất diệp lục, dịp may

2. Chọn từ chỉ màu trắng (phau phau, trắng hồng, trắng bệch, trắng xóa) thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu thơ sau:

Tuyết rơi  trắng xóa một màu

Vườn chim chiều xế  trắng phau cánh cò.

Da trắng bệch - người ốm o

Bé khỏe đôi má non tơ trắng hồng.

C – LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

1. Xếp 15 từ sau thành 3 nhóm từ đồng nghĩa và ghi vào từng cột trong bảng:

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

(1) anh dũng

(1) nhân từ

(1) trung thực

(2) dũng cảm

(2) nhân hậu

(2)  thành thật

(3) gan dạ

(3) nhân ái

(3) chân thật

(4) can đảm

(4) nhân đức

(4) thật thà

(5) gan góc

(5) phúc hậu

(5) thẳng thắn

2. Xếp những từ sau vào ô thích hợp trong bảng:

Từ đơn

Từ phức

Từ ghép

Từ láy

Nhỏ, bé, đẹp, tươi, vui, mừng.

Nhỏ bé, nhỏ nhẹ, tươi đẹp, đẹp xinh, vui chơi, vui thích.

Nhỏ nhắn, nhỏ nhen, đẹp đẽ, đèm đẹp, vui vẻ.

3. Phân loại các kiểu câu kể trong đoạn sau và ghi số thứ tự câu phù hợp vào chỗ trống:

+ Kiểu câu “ Ai làm gì?” là: câu 3, 4

+ Kiểu câu “Ai thế nào?” là: câu 2, 5

          + Kiểu câu “Ai là gì?” là: câu 1,6

* Gợi ý Tập làm văn:

I. Mở bài: Giới thiệu người bạn mà em nhớ nhất sau nhiều ngày không gặp bạn trên lớp. (Nêu hoàn cảnh nghĩ về bạn, bạn ấy là ai, có quan hệ với em như thế nào,..)

II. Thân bài: 

+ Tả ngoại hình: Có thể tìm ý dựa vào các câu hỏi gợi ý sau:

Những nét ngoại hình nào của bạn khiến em ấn tượng hay nhớ nhất? (mái tóc, ánh mắt, nụ cười, làn da, đôi bàn tay, trang phục,…) Hãy tả lại làm sao để những ai chưa gặp bạn ấy cũng có thể hình dung được.

+ Tả tính cách, hoạt động:

- Với em người bạn thân ấy là một người bạn có tính cách như thế nào? (Em ấn tượng điều gì trong tính cách của bạn?) Dựa vào nét ngoại hình hay hành động nào của bạn mà em nghĩ bạn có tính cách đó?

- Xa bạn mấy tuần, em nhớ nhất là thói quen hay việc làm, hành động  nào thường ngày của bạn?

- Người bạn của em có sở thích hay năng khiếu đặc biệt nào không? Em và bạn có kỉ niệm nào đáng nhớ không? 

III. Kết bài:  Nêu tình cảm của em dành cho bạn và thể hiện mong muốn được sớm gặp lại bạn cũng như mọi người trên trường.

* Lưu ý sử dụng chọn lọc ngôn từ văn chương phù hợp các em nhé. Thật tốt nếu em có sử dụng thêm các biện pháp tu từ (nhân hóa, so sánh) và sử dụng phong phú, linh hoạt các kiểu câu (câu kể, câu cảm, câu hỏi tu từ,…)
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